
TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

PHỤ LỤC 1
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC CÁC SỞ, NGÀNH

(Ban hành kèm theo Công văn số          /SNV-TCBC ngày       /      /2025 của Sở Nội vụ)

TT Đơn vị sự nghiệp công
lập theo ngành, lĩnh vực

Vị trí pháp lý (thuộc
UBND cấp tỉnh, sở,
chi cục thuộc sở, tổ

chức hành chính
khác thuộc UBND

cấp tỉnh...)

Số lượng cơ
cấu tổ chức
bên trong

của
ĐVSNCL

Dự kiến phương án sắp xếp theo định
hướng tại Công văn số 59-CV/BCĐ

TT

Kết quả sau khi thực hiện phương án sắp xếp ĐVSNCL theo dự kiến

Cơ cấu lại (hợp
nhất, sáp nhập)
hoặc giải thể do
hoạt động không
hiệu quả (ghi cụ

thể)

Sắp xếp
ĐVSNCL theo

định hướng của
BCĐ (ghi cụ thể)

Đơn vị sự nghiệp công lập
theo ngành, lĩnh vực Vị trí pháp lý

Số lượng cơ
cấu tổ chức
bên trong

của
ĐVSNCL

sau sắp xếp,
tinh gọn

Mức độ tự chủ

ĐV tự
bảo
đảm

chi TX
và chi

ĐT

ĐV tự
bảo
đảm

chi TX

ĐV tự
bảo
đảm
một

phần
chi TX

ĐV do
Nhà
nước
bảo
đảm

toàn bộ
chi TX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG TỔNG

  1 Lĩnh vực giáo dục   1 Lĩnh vực giáo dục

1,1
Đại học

1,1
Đại học

… …

1,2
Cao đẳng

1,2
Cao đẳng

… …

1,3
Trung cấp nghề

1,3
Trung cấp nghề
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… …

1,4
Trung tâm GDNN

1,4
Trung học nghề

… …

1,5
Trung tâm GDTX ..

… ..

1,6 Trung học phổ
thông

1,5
Trung học phổ thông

… …

1,7
Trung học cơ sở

1,6
Trung học cơ sở

… …

1,8
Tiểu học

1,7
Tiểu học

… …

1,9
Mầm non

1,8
Mầm non

… …

1,10
Trường liên cấp

1,9
Trường liên cấp

… …

… …
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1,11
ĐVSNCL khác

1,10
ĐVSNCL khác

… …

  2 Lĩnh vực Y tế   2 Lĩnh vực Y tế

2,1
Bệnh viện cấp tỉnh

2,1
Bệnh viện

…

Bệnh viện đa khoa
(cấp huyện trước
đây) …

… …

2,2
Trung tâm y tế

2,2
Trung tâm y tế

… …

2,3
Trạm y tế cấp xã

2,3
Trạm y tế cấp xã

…

  3
Lĩnh vực Xây
dựng   3 Lĩnh vực Xây dựng

Ban quản lý dự án 3,1
Ban quản lý dự án
thuộc UBND cấp
tỉnh

… …
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.. 3,2 Ban quản lý dự án
thuộc UBND cấp xã

… …

..
3,3 Ban quản lý dự án

liên xã, phường

.. …

..
1,3 Các ĐVSNCL khác

.. …

  4
Lĩnh vực Văn hóa,
thông tin   4

Lĩnh vực Văn hóa,
thông tin

Trung tâm Văn hóa Trung tâm Văn hóa

… …

  5

Lĩnh vực nông
nghiệp, môi
trường   5

Lĩnh vực nông
nghiệp, môi trường

Trung tâm phát
triển quỹ đất

Trung tâm phát triển
quỹ đất

… …

ĐVSNCL khác ĐVSNCL khác

… …
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6
Các ĐVSNCL
thuộc các ngành,
lĩnh vực khác

6
Các ĐVSNCL
thuộc các ngành,
lĩnh vực khác

…
…

… …
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TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

PHỤ LỤC 2
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Công văn số          /BC-UBND ngày       / 9  /2025 của UBND xã Ba Vì)

TT Đơn vị sự nghiệp công lập theo
ngành, lĩnh vực

Vị trí pháp lý (
UBND cấp xã...)

Số lượng cơ
cấu tổ chức
bên trong

của
ĐVSNCL

Dự kiến phương án sắp xếp theo định
hướng tại Công văn số 59-CV/BCĐ

TT

Kết quả sau khi thực hiện phương án sắp xếp ĐVSNCL theo dự kiến

Cơ cấu lại (hợp
nhất, sáp nhập)
hoặc giải thể do
hoạt động không
hiệu quả (ghi cụ

thể)

Sắp xếp
ĐVSNCL theo

định hướng của
BCĐ (ghi cụ thể)

Đơn vị sự nghiệp công lập theo
ngành, lĩnh vực Vị trí pháp lý

Số lượng cơ cấu
tổ chức bên trong
của ĐVSNCL sau
sắp xếp, tinh gọn

Mức độ tự chủ

ĐV tự
bảo
đảm

chi TX
và chi

ĐT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG 7 7 TỔNG 7

  1 Lĩnh vực giáo dục   1 Lĩnh vực giáo dục
Trung học cơ sở   1 Trung học cơ sở   1
Trung học cơ sở Ba Vì UBND xã Trung học cơ sở Ba Vì UBND xã
Tiểu học   1 Tiểu học   1
Tiểu học Ba Vì UBND xã Tiểu học Ba Vì UBND xã
Mầm non   3 Mầm non   3
Mầm non Ba Vì UBND xã Trường Mầm non Ba Vì UBND xã
Mầm non Ba Tiêu UBND xã Mầm non Ba Tiêu UBND xã
Mầm non Ba Ngạc UBND xã Mầm non Ba Ngạc UBND xã
Trường liên cấp   2 Trường liên cấp   2
Tiểu học và THCS Ba Tiêu UBND xã Tiểu học và THCS Ba Tiêu UBND xã
Tiểu học và THCS Ba Ngạc UBND xã Tiểu học và THCS Ba Ngạc UBND xã

  2 Các lĩnh vực khác   2 Các lĩnh vực khác
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Y tế   3 Y tế   1
Trạm Y tế Ba Vì

Trạm Y tế xã Ba VìTrạm Y tế Ba Tiêu Điểm khám bệnh
Ba Tiêu

Trạm Y tế Ba Ngạc Điểm khám bệnh
Ba Ngạc

7
 ĐVSNCL cung cấp dịch vụ
công cơ bản, thiết yếu thuộc
UBND cấp xã

Trung tâm Cung ứng dịch
vụ công xã UBND xã *Phương án 1

…
Trung tâm Cung ứng dịch vụ
công - Ban quản lý dự án xã
*Phương án 2

7,1
Trung tâm Cung ứng dịch vụ
công

7,2
Ban quản lý dự án- Phát triển
quỹ đất
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ĐV tự
bảo
đảm

chi TX

ĐV tự
bảo
đảm
một

phần
chi TX

ĐV do
Nhà
nước
bảo
đảm

toàn bộ
chi TX

12 13 14

X

X

X
X
X

X
X

PHỤ LỤC 2
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Công văn số          /BC-UBND ngày       / 9  /2025 của UBND xã Ba Vì)

Kết quả sau khi thực hiện phương án sắp xếp ĐVSNCL theo dự kiến

Mức độ tự chủ
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X

X

X

X
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